
      C       D C TU   

                                              C Ủ ĐỀ LỚ :   A ĐÌ   

                    C Ủ ĐỀ       3: ĐỒ DÙ     A ĐÌ   
             Tu n    :  T  n            n n                    

 oạt 

 ộn  

 ội dun  hoạt  ộn   Đề t i hoạt  ộn   

Thứ   Thứ 3 Thứ   Thứ   Thứ 6 

Đón 

trẻ-TDS 

(7h30-

8h40) 

- Hô hấp: Gà gáy 

-   y 3: H i  á h t y  á h    y tr   tr     g  ,              

- Bụ g 1: Đứ g  úi về tr     

- Bật: Bật tá h -  hụm  hâ  tại  hỗ  

          (MT 1) 

Trò 

chu ện 

sáng 

(8h40-

8h50) 

 r   huyệ  về Bếp 

g ,  ồi  ơm  iệ  

 r   huyệ  về Cái 

bà ,  ái ghế 

 

 r   huyệ  về 

Gi ờ g  gủ, tủ 

quầ  á  

 r   huyệ  về  ủ 

 ạ h, ti vi 

 r   huyệ  về bát, 

 ũ , thì  

 oạt 

 ộn   

học 

(8h50-

9h25) 

*PTTC VÀ 

KNXH: GDKXH 
Lị h s  khi khá h 

 ế   hà 

 (MT 87) 

  

*PTNT: LQVT 
1 và  hiều 

 (MT 44) 

* PTTC: TDKN 
B  the  h   g 

thẳ g 

  v : Cả  hà vui 

vẻ 

(MT 13) 

* PTTM:  

      C 
Biểu diễ  vă  

 ghệ 

NH: Em là bông 

hồ g  hỏ 

 C: Lắ g  ghe 

âm thanh (EL 21) 

 (MT 97) 

* PTTM: 

 T    Ì   
Nặ   ái  ĩ  (M) 

 (MT 102) 

 oạt 

 ộn  

ngoài 

trời 

(9h25-

10h00) 

Quan sát tranh: Bàn 

ghế, gi ờ g  gủ 

- TC : Trong ao, 

ngoài ao 

- Chơi t  d  

- Giải  âu    về  ồ 

d  g gi   ì h 

- TC : “Đi the   hịp 

 iệu” (EL 29) 

- Chơi t  d  

- Quan sát : Bếp 

g , phí h       

- TC: Trong ao, 

ngoài ao 

- Chơi t  d  

- Quan sát: Tivi, 

tủ  ạ h 

-  C: “Đi the  

 hịp  iệu” (EL29) 

- Chơi t  d  

- Qu   sát: Bát  ũ , 

 ồi  ấu  ơm 

- TC : Trong ao. 

Ngoài ao 

- Chơi t  d  

 oạt 

 ộn  

vui chơi 

(10h00 

-10h40 

-   : Bá  hà g; bá  sĩ  (EL 39) 

-  D:  ây v ờ  h                           

- S :  em tr  h ả h  i   qu   t i  hủ  ề  

- ÂN: Hát bài hát tr  g  hủ  ề,  hơi v i dụ g  ụ âm  hạ    

-  H:  hâ  biệt màu sắ , v   gôi  hà,  ắt dá   ồ d  g tr  g gi   ì h   
- KH TOÁN và TN: Chơi v i  ồ d  g h   tập, sắp  ếp  ồ d  g g   gà g, tập  ếm s   g ời thâ  tr  g gi  

 ì h  Chăm só  v ờ  h   

                                (MT 90) 

10h40 

  n 

14h20 

H ạt  ộ g ă   gủ, vệ si h  á  hâ  

 oạt 

 ộn  

chiều 

(14h20 

16h00 

*  h   hiệ  vở: 

PTTC và KNXH 

(3T.Tr.16, 17) 

*  ệ si h,   u 

g ơ g  ắm  ờ 

*  rả trẻ 

*  r   hơi: 

Trong ao, ngoài ao 

*  ệ si h,   u g ơ g 

 ắm  ờ 

(MT 31) 

*  rả trẻ 

* LQKTM: Âm 

 hạ  

Biểu diễ  vă  

 ghệ 

*  ệ si h,   u 

g ơ g  ắm  ờ 

*  rả trẻ 

*  h   hiệ  vở: 

Làm que  v i  hữ 

viết 

3T. Tr3 

*  ệ si h,   u 

g ơ g  ắm  ờ 

*  rả trẻ 

* Si h h ạt vă  

 ghệ  u i tuầ  

*  ệ si h,   u 

g ơ g  ắm  ờ, tặ g 

bé ngoan 

 *  rả trẻ 

Phê du ệt của TC                                                                                           ười lập 

                                                                                          
 
S m Thị Trăn                                                                                              o n  Thị Sức   



Tu n                         C Ủ ĐỀ LỚ :   A ĐÌ   

                                  C Ủ ĐỀ       3: ĐỒ DÙ     A ĐÌ   

                  Thời  ian: T  n            n n               
 

A. T Ể D C S    

 ô hấp:     á  

Ta  3:  ai cánh ta   ánh xoa  tròn trước n ực,  ưa lên cao 

Bụn   : Đứn  cúi về trước. 

Bật: Bật tách - chụm chân tại chỗ. 
 

 .  ục  ích  êu c u: 

1. Kiến thức:  
- 3 tu i: M 1:  rẻ  hú   qu   sát, th   hiệ   ủ  á   ộ g tá  tr  g bài thể dụ  

the  h   g d  ; biết  hơi tr   hơi the  h   g d    ủ   ô  

- 2 tu i: M  1:  rẻ th   hiệ    ợ   á   ộ g tá  tr  g bài tập thể dụ : hít thở, 

t y,    g/ bụ g và  hâ ; Biết  hơi tr   hơi the  h   g d    ủ   ô  

2. Kĩ năng:  
- 3 tu i:     kĩ  ă g qu   sát, kĩ  ă g tập hợp  ội hì h the  s  h   g d    ủ  

 ô, kĩ  ă g vậ  ph i hợp vậ   ộ g t y và  hâ  một  á h  hịp  hà g  h  trẻ  

- 2 tu i:     k   ă g  ếp hà g,  huyể   ội hì h  ơ  giả  và tập thể dụ  the  s  

h   g d    ủ   ô  

3. Giáo dục: Giá  dụ  trẻ  hăm  h  tập thể dụ   ể khỏe mạ h,  g   , vâ g  ời 

th ơ g y u  hữ g  g ời thâ  tr  g gi   ình. 

  . Chuẩn bị: 
- Sâ  tập sạ h s     t à   h  trẻ  

   . Cách ti n h nh: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   :  hởi  ộn : 
- Cô tr   huyệ  v i trẻ: Cá  gi   ì h h y    g  ô 

h   g d   vi   du  ị h     tàu  ế  v i hà h trì h 

“     uyệ  sứ  kh ẻ”  à   

- Cô  h  trẻ r  sâ   i thà h  ội hì h v  g tr   

th   hiệ   á  kiểu  i,  hạy:  i th ờ g -  i mũi - 

 i th ờ g -  i gót -  i th ờ g -  hạy  hậm -  hạy 

nhanh -  hạy  hậm -  i th ờ g  

- Ch  trẻ  ếp thà h  ội hì h b  hà g  g  g, d   

 á h hà g  

2.  oạt  ộn    : Trọn   ộn : 
* Bài tập phát triển chung:  

- Hô hấp : Gà gáy (Làm  ộ g tá  hít và  thở r )  

H i t y khum tr    miệ g giả  àm gà gáy   ó   

o 

-   y 3: H i  á h t y  á h    y tr   tr    

 g  ,              

CB: Đứ g thẳ g, h i t y thả  uôi  

 

 

 rẻ    g  ô  i ra sân 

 

 rẻ th   hiệ   á  kiểu  i,  

 hạy  

 

 

 rẻ th   hiệ   

 

 

 

 rẻ th   hiệ  3 - 4  ầ   

 

 rẻ th   hiệ  2L   4  hịp  

 

 

 



+ H i t y  ể tr     g   

+ H i  á h t y    y tr   và   h u 

+ Đ   h i t y         

+ Hạ h i t y  u  g   

- Bụ g 1:Đứ g  úi về tr     

CB: Đứ g thẳ g, h i  hâ   g  g v i  

+ H i t y     thẳ g          

+ Cúi  u  g h i t y  hạm  ất  

+ Đứ g    , h i t y giơ thẳ g          

+ H i t y hạ  u  g,  uôi the   g ời, h i  hâ  

kh p  ại  

- Bật: Bật tá h,  hụm  hâ  tại  hỗ  

CB: Đứ g thẳ g, h i t y thả  uôi  

+ Nhảy tá h h i  hâ  s  g  g  g, kết hợp     

hai tay dang ngang. 

+ Nhảy      hâ  về, h i t y  uôi the   g ời  

+ Nhịp 3  h   hịp 1 

+  ề   CB  

Cô tập m u 2  ầ , phâ  tí h  ộ g tá  

Cô  h  trẻ tập    g  ô the   hịp hô ( ô  hú   

sử  s i  h  trẻ) 

3.  oạt  ộn  3:  ồi tĩnh 
- Cô  h  trẻ  i 1 - 2 v  g qu  h sâ   hẹ  hà g 

và và    p  

 

 

 rẻ th   hiệ  2L   4  hịp  

 

 

 

 

 

 

 rẻ th   hiệ  2L   4  hịp  

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hú   qu   sát,  ắ g  ghe 

 

 rẻ tập  ều the   hịp hô  

 

 rẻ  i 1 - 2 v  g   hẹ  hà g và 

và    p 

 

B.    T ĐỘ   VU  C Ơ  
 

-  óc phân vai: Bán h n   bác sĩ.  EL 3   

-  óc xâ  dựn :  â  vườn hoa                         

-  óc sách tru ện:  em tranh ảnh liên quan tới chủ  ề. 

-  óc âm nhạc:  át b i hát tron  chủ  ề, chơi với dụn  cụ âm nhạc.  

-  óc tạo h nh: Phân biệt m u s c, v  n ôi nh , c t dán  ồ d n  tron   ia 

  nh.  
-  óc khoa học toán v  thiên nhiên: Chơi với  ồ d n  học tập, s p x p  ồ 

d n   ọn   n , tập   m s  n ười thân tron   ia   nh. Chăm sóc vườn hoa. 
 

 .  ục  ích  êu c u:               

 . i n thức:  
- 3 tu i: M  9 : C  g  hơi v i  á  bạ  tr  g  á  tr   hơi the   hóm  hỏ.  rẻ 

biết  hơi  ó g v i  àm  g ời bá  hà g,  hơi  ó g v i bá  sĩ; biết sử dụ g  út 

gh p, hà g rà , h  … ể  ây d  g v ờ  h  ; Biết  em tr  h ả h về  hủ  ề gi  

 ì h; biết hát  á  bài hát tr  g  hủ  ề và  hơi v i  hạ   ụ âm  hạ ; Biết phâ  

biệt màu sắ , v   gôi  hà,  ắt dá   ồ d  g tr  g gi   ì h; biết  hơi v i  ồ d  g 

h   tập… 



- 2 tu i: M  48: Chơi thâ  thiệ   ạ h trẻ khá , trẻ  hơi    g   h  hị the  s  

h   g d    ủ   ô  

 .  ĩ năn : 
-      k   ă g thể hiệ  v i  hơi  ủ  mì h  Luyệ  k   ă g gi   tiếp, sắp  ếp  ồ 

d  g  ồ  hơi, k   ă g    hát, tô màu … phát triể   gô   gữ, ó  sá g tạ   h  

trẻ   

3. Thái  ộ t nh cảm:  

- Giá  dụ  trẻ  hơi   à  kết, th   hiệ  một s  quy  ị h ở gi   ì h, s u khi  hơi 

 ếp  ất  ồ  hơi, khô g tr  h già h  ồ  hơi, vâ g  ời b  mẹ   

  . Chuẩn bị 
- Gó  phâ  v i: Đồ d  g bá  hà g, búp b ; Đồ d  g tr  g phụ  bá  sĩ  

- Gó   ây d  g: gạ h, gh p  út,  gôi  hà, h  , r u 

- Gó   H  và  N:  ồ d  g h   tập, tr  h ả h gi   ì h; Bì h t  i,  hậu h  ,  ồ 

d  g  hăm só  h    

- Gó  sá h truyệ : sá h truyệ , tr  h ả h về  ồ d  g tr  g gi   ì h 

- Gó  âm  hạ : phá h tre,  ắ   ô, s  g     , mũ  hóp kí , mí … 

- Gó  tạ  hì h: bút sáp màu, tr  h  gôi  hà, tr  h một s   ồ d  g tr  g gi  

 ì h, ke , k  , giấy A4  

   . Cách ti n h nh  
 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   : Thỏa thuận trước khi chơi. 
 - Cô  h  trẻ     thơ “Đế  thăm bà”  

- Hỏi trẻ  á      v       bài thơ gì  ( 2+3 tu i) 

- B   i thăm  i  ( 3 tu i) 

- B     giúp bà  àm gì  ( 3 ) 

   Giá  dụ  trẻ y u th ơ g kí h tr  g giúp    

ô g bà b  mẹ  

-  iếp tụ   ế  v i  hủ  ề gi   ì h hôm   y  ô s  

t   hứ   h   hú g mì h    g trải  ghiệm rất 

 hiều gó   hơi khá   h u qu ,  ể  hơi   ợ   á  

    phải  ắ g  ghe thật ti h và trả  ời  âu hỏi  ủ  

cô nhé 

- Hôm   y  hú g mì h s   hơi ở gó   hơi gì  ây  

Cô gợi   thỏ  thuậ  h   g d    h   gó   hơi 

+ Gó  phâ  v i:  tr   hơi “C  g  hơi  ó g v i” 

(EL 39)  

- Cô thấy ở gó   ày  ó em búp b , tr  g phụ  

 ủ  bá  sĩ,  ồ d  g: thu  , kim ti m,   g  ghe, 

rất  hiều  ồ d  g tr  g gi   ì h, r u, h       ậy 

 hú g mì h s   hơi gì ở gó   ày  (3t) 

- Ai mu    hơi  àm bá  sĩ  Cô g việ   ủ  bá  sĩ 

 à gì  Bá  sĩ phải thế  à  v i bệ h  hâ   

- Bạ   à   ó g v i  g ời bá  hà g  (2,3t) 

- Hôm   y  g ời bá  s  bá   hữ g hà g gì  (3t) 

 

 rẻ     thơ    g  ô  

 rẻ trả  ời 

2 - 3 trẻ trả  ời  

 rẻ trả  ời 

 rẻ  hú    ắ g  ghe và trả 

 ời  

 rẻ  h   gó   hơi và v i 

 hơi  ủ  mì h  

 

 

 

 rẻ trả  ời 

 

 

 

 rẻ trả  ời 

 

 

 

2 - 3   kiế  

 

1 - 2 trẻ trả  ời 

Cá  hâ  trẻ trả  ời  



- Ng ời bá   ó thái  ộ v i  g ời mu   h  thế 

nào? (3t) 

- Chú   á  bạ   hơi thật t t ở gó  phâ  v i  h ! 

+ Gó   ây d  g 

- Cá      ơi! Mu   trở thà h k  s   ây d  g 

 hú g t   hơi ở gó   à   

- Ai mu    hơi ở gó   ây d  g  

- C    hơi    g v i  i  

- Bạ   à  thí h  hơi ở gó   ây d  g v i bạ   

- Bạ      s   àm tr ở g  hóm ở gó   ây d  g 

nhé. 

-  Hôm   y gó   ây d  g s   àm gì  (3t) 

-  ây v ờ  r u,  ây v ờ  h    ầ   ó  hữ g  ồ 

dùng nào? 

+ Gó  sá h truyệ : 

- Nhữ g bạ   à  mu   khám phá tr  h ả h ở 

gó  sá h truyệ   

- Cá      s   em  hữ g tr  h ả h gì (2,3t) 

+ Gó  âm  hạ  

- Cá  b  y u âm  hạ   âu (2,3t) 

- Cá      s  hát bài gì  (2,3t) 

- Cá  bạ  s   hơi  hữ g gì (2,3t) 

+ Goác KHT và TN: 

- Gó   H   á  và thi    hi    hú g mì h s  

làm gì? 

+ Gó  tạ  hì h: Hôm   y gó  tạ  hì h  hơi gì   

- Ai mu    hơi ở gó  tạ  hì h (2,3t) 

- Chú   á      s   hơi thật vui  h   

+ Để bu i  hơi vui vẻ  á      phải  àm gì  Chơi 

v i bạ   h  thế  à   Cất  ấy  ồ  hơi r  s    

   Cô giá  dụ  trẻ: Chơi vui vẻ,   à  kết khô g 

tr  h già h  ồ d  g  ồ  hơi,  hơi    g phải  ất 

và   ơi quy  ị h    

- Cô  h  trẻ  ấy biểu t ợ g và về gó   hơi  

 .  oạt  ộn   : Quá tr nh chơi 
- Cô b   quát   p,  ế   á  gó   hơi  ộ g vi   

khuyế  khí h trẻ  hơi, gợi   h   g d   trẻ sá g 

tạ   ể trẻ h à  thiệ  v i  hơi  ủ  mì h  

- Cô  ộ g vi   trẻ gi     u giữ   á   hóm  hơi, 

  i v i  hơi  

3.  oạt  ộn  3:  hận xét sau khi chơi. 
Cô  hậ    t  á  gó   hơi, góp    hắ   hở  á  

 hóm  hơi  h   t t  ầ  s u  hơi t t hơ   

Ch  trẻ th m qu  ,  hậ    t gó   ây d  g  

Cô  hậ    t  hu g, khí h  ệ trẻ  

1 - 2  rẻ trả  ời    

 

1 - 2   kiế  

 

 rẻ trả  ời 

 

2 - 3   kiế  

2 - 3   kiế  

3 - 4   kiế  

 rẻ trả  ời 

 

1 - 2   kiế  

 rẻ trả  ời 

 

 

1 - 2   kiế  

 

-  rẻ trả  ời 

 

2 - 3   kiế  

1 - 2   kiế  

 rẻ trả  ời 

 

1 - 2   kiế  

 

 rẻ trả  ời 2 - 3   kiế  

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 

 rẻ  ấy biểu t ợ g về gó   

 hơi 

 rẻ  hơi ở  á  gó   

 

  

 rẻ   i v i  hơi 

 

 

 rẻ   hú    ắ g  ghe 

 

 rẻ  i qu   sát và     r  

 hậ    t 



Ch  trẻ     thơ “Cất  ồ  hơi” và thu d    ồ d  g 

và   ơi quy  ị h    

 rẻ     thơ và  ất  ồ 

 hơi và   ơi quy dị h  

 

C.    T ĐỘ    ỌC 
 

Thứ   n       thán     năm      
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sán : Trò chu ện về b p  a, nồi cơm  iện 
- Cô  h  trẻ qu   sát bếp g ,  ồi  ơm  iệ  và hỏi trẻ:  

- Cá         g qu   sát gì  (2,3t) 

- Bếp g  d  g  ể  àm gì  Nồi  ơm  iệ  d  g  ể  àm gì  

-  Ch  trẻ  h  và phát âm: “Bếp g ,  ồi  ơm  iệ ” the   á  hì h thứ    p, t , 

nhóm, các nhân. 

- Cô khái quát và giá  dụ  trẻ  

 

*PTTC và KNXH:  GDKNXH : 

      Đề t i : Lịch sự khi khách   n nh  
 

 .  ục  ích  êu c u: 
 .  i n thức: 
-  rẻ 3 tu i: M  87: rẻ biết  hà  hỏi, và  ói  ảm ơ ,  i   ỗi khi   ợ   hắ   hở 

.Lễ ph p v i  g ời    , trẻ  ễ ph p khi  ó khá h  ế   hà, biết ă  u  g,  ói 

 huyệ   ị h s  khi  hà  ó khá h   

-  rẻ 2 tu i: M  46:  rẻ biết  hà , tạm biệt  ảm ơ  ạ, vâ g ạ  

 .    năn : 
-     k   ă g sử dụ g một s  t   hà  hỏi  ễ ph p ph  hợp v i tì h hu  g khi 

gi   tiếp v i m i  g ời  hát huy tí h tí h      h  trẻ 
3.  iáo dục: 
- Giá  dụ   ị h s ,  ễ ph p, t  t   khi  hà  ó khá h t i thăm  hà  
  . Chuẩn bị 
-  r  h:  hi  hà  ó khá h, b   ễ ph p  hà  hỏi 
+ Cô sá g tạ   âu  huyệ  “Em b   ị h s ” 
-  i de  tì h hu  g “Lị h s  khi  ó khá h  ế   hơi  hà” 
   . Tổ chức các hoạt  ộn : 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 oạt  ộn   :  iới thiệu b i 
- Cá      ơi! Ngày hôm   y   p mì h rất vi h 

d  vì  ó  á   ô giá   ế  d  giờ  ấy, chúng 

mì h h y    g vỗ t y  hà   ó   á   ô  à   
- Cá       ó mu   trở thà h một em b   g    

  ợ  m i  g ời y u qu  khô g  (2-3 t) 
- Cô  ó một  âu  huyệ  m  g t   “Em b   ị h 

s ” rất h y,  ể biết   ợ  vì s   bạ  ấy  ại   ợ  

 

 rẻ  hú    ắ g  ghe 

 

 

Cả   p  trả  ời 

 

 rẻ hát hứ g thú 

 



m i  g ời qu  mế   h  thế và g i  à e b   ị h 

s , Bây giờ  á      h y  ắ g  ghe  ô kể  âu 

 huyệ  “Em b   ị h s ”  h !  

Cô kể  huyệ  sá g tạ   h  trẻ  ghe  
 . oạt  ộn   : Phát triển b i 
*D   tr    ch     hi nhà c   hách  
   à  th  i: 
- Cá      v    ghe  ô kể  âu  huyệ  gì? (2-3t) 

- Em b  tr  g  âu  huyệ      g     h   (3t) 
- B     biết  àm gì (2-3t) 

- Bây giờ  hú g mì h    g kh   h t y  hà  

 ị h s   à  “C    hà   ô ạ,      hà  bá  ạ” 
-  hấy mẹ  ó khá h b   àm gì (3t) 

- B   ó   ợ  mẹ khe  khô g  (2-3t) 

-  ậy  á       ó mu   trở thà h một em b  

 g   ,  ễ ph p và   ợ  m i  g ời y u qu  

không? 
   Cô khái quát: khi b  mẹ h y ô g bà  ó 

khá h  ế  thăm  hà  hú g mì h phải    ph p 

 hà  khá h, rồi  ấy      mời khá h u  g và  ể 

 h  b  mẹ, ô g bà và khá h  ói  huyệ  khô g 

 he   g  g h y  àm ồ   h  
+ Ch  trẻ  em vi de  tì h hu  g “Lị h s  khi 

 ó khá h  ế   hơi  hà” 

- Bạ     biết  hà  khá h  ủ  mẹ  h   (3t) 
-  hi ă  thì bạ  ấy    biết mời  h   (3t) 

- Chúng mình cùng mời khá h ă   ơm  à : 

“Cháu mời,  ô,  hú, bá  ă   ơm ạ” 

- Bạ  ấy ă  thế  à   (2-3t) 

- Bạ  ấy    biết  ể phầ  mẹ và bạ   ủ  mẹ 

 h   (3t) 

- Chú g mì h thấy bạ   ày  h  thế  à  (3t) 

   Cô khái quát:  hi  hà  ó khá h  hú g mì h 

ă   ơm phải ă  t  t  , khô g vội và g, khô g 

ă  quá  h  h h y  ói  huyệ  tr  g giờ ă , phải 

biết  ể phầ   g ời khá , và  ễ ph p mời tr    

khi ă   h   

+ Ch  trẻ qu   sát th m một s  hì h ả h  ễ 

ph p,  ị h s  khi  hà  ó khá h  
* Tr  th c hành 
Ch  trẻ tập  hà  hỏi,  ói  ời  ễ ph p, mời  g ời 

    tr    khi ă   

3 . oạt  ộn  3:   t thúc  
- Cô  hậ    t tuy   d ơ g trẻ 

- Giá  dục: Để trở thà h một em b   g   , 

 

 

 

Cả   p  hú    ắ g  ghe  ô kẻ 

 huyệ  

 

 

1 - 2 trẻ trả  ời 

1 - 2 trẻ trả  ời 

2 - 3 trẻ trẻ  ời 

 rẻ th   hà h 

 

1 - 2 trẻ trả  ời 

3-4 trẻ trả  ời 

Cả   p trả  ời 

 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 

 

 

 

 

1 – 2 trẻ trả  ời 

2 - 3 trẻ trả  ời 

 

 rẻ th   hà h 

3-4 trẻ trả  ời 

3 - 4 trẻ trả  ời 

 

2 - 3 trả  ời 

 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 

 rẻ qu   sát hì h ả h  

 

 

 rẻ th   hà h the   ô 

 

 

 

 rẻ   hú    ắ g  ghe  



  ợ  m i  g ời y u qu  thì khi gặp m i  g ời 

 á      phải biết  hà  hỏi  ị h s ,  ễ ph p, t  

t   khi  hà  ó khá h t i thăm  

 

*    T ĐỘ      À  TRỜ  

Quan sát tranh: B n  h ,  iườn  n ủ 

Trò chơi: Tron  ao, n o i ao 

Chơi tự do 
 

 .  ục  ích  êu c u 

 .  i n thức  

- 3 tu i:  rẻ biết qu   sát tr  h và  ói   ợ  t  “bà  ghế, gi ờ g  gủ”; Biết  hơi 

tr   hơi the  h   g d    ủ   ô; Biết  hơi v i  á   ồ  hơi  g ài trời  

- 2 tu i:  rẻ biết qu   sát tr  h và  ói   ợ  t  “ bà  ghế, gi ờ g  gủ” the   ô 

biết  hơi tr   hơi và      h    hơi the    thí h the  khả  ă g  

 .  ĩ năn   
-      kĩ  ă g  hậ  biết , qu   sát ghi  h   ó  hủ  ị h, phát triể   gô   gữ 

mạ h  ạ   h  trẻ  

3.  iáo dục 
-  rẻ y u qu , bả  vệ một s   ồ d  g tr  g gi   ì h 

   . Chuẩn bị 
-  r  h ả h về bà  ghế, gi ờ g  gủ  

- s   sạ h s ,    t à  

- Đồ  hơi  g ài trời  

   . Tổ chức hoạt  ộn  

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   : Quan sát tranh: B n  h , 

 iườn  n ủ. 

- Ch  trẻ qu   sát tr  h bà  ghế  

+ Cá      qu   sát tr  h gì   bà  ghế  à  ồ 

d  g ở  âu    ( 2,3t) 

+ Ch  trẻ     t  bà  ghế   

+ Bà  d  g  ể  àm gì  Cá       ó   ợ   gồi 

h y tr        mặt bà  khô g  (3t) 

+  hi  gồi tr   ghế  á      phải  gồi  h  thế 

nào? (3t) 

- Ch  trẻ qu   sát tr  h gi ờ g  gủ 

+ Đây  à bứ  tr  h gì  (2,3t) 

+ Ch  trẻ phát     t  “ gi ờ g  gủ” 

+ Gi ờ g  gủ d  g  ể  àm gì  (2,3t) 

+ Cá       ó   ợ  tr    hảy     thà h gi ờ g 

không? (2,3t) 

- Bà  ghế, gi ờ g  gủ  à  ồ d  g ở  âu  (3t) 

- Ng ài bà  ghế, gi ờ g  gủ gi   ì h mì h     

 ó  ồ d  g gì  ữ   (3t) 

 

 

 rẻ qu   sát 

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ     

2-3 trẻ trả  ời 

 

2-3 trẻ trả  ời 

 

 rẻ qu   sát 

 rẻ 1-2   kiế  

 rẻ     

2 - 3   kiế  

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ trả  ời 

 rẻ tả  ời 

 



   Bà  ghế, gi ờ g  gủ  à  ồ d  g tr  g gi  

 ì h  

Giá  dụ  trẻ biết y u, bả  về  ồ d  g tr  g gi  

 ì h  ũ g  h   ồ d  g tr  g   p h    

 .  oạt  ộn   :Trò chơi “Tron  ao, n o i 

ao” 

Cô gi i thiệu t   tr   hơi “ r  g   ,  g ài   ” 

- Cá h  hơi: Cô v  tr   sâ  kh ả g 2 - 3 vòng 

tr   t ,  hi  trẻ r   àm 3  hóm  hơi   rẻ  ứ g 

t  d  qu  h v  g tr    ắ g  ghe hiệu  ệ h  ủ  

 ô, khi  ô  ói “ r  g   ” tất  ả phải  hảy thật 

 h  h và  v  g tr    ứ g,  ô  ói “ g ài   ” 

tất  ả  hảy r  khỏi v  g tr    ứ g  

- Luật  hơi:  rẻ  à  khô g th   hiệ  kịp s  

phải r  khỏi   ợt  hơi  

- Cô  h  trẻ  hơi  

- Cô qu   sát và  hú    ộ g vi   khuyế  khí h 

trẻ  hơi   

3.  oạt  ộn  3:   t thúc 

- Cô  hậ    t giờ h   

- Cô  h  trẻ vệ si h và    p 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hú    ghe 

 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hơi 3- 4  ầ   

 

 

 

 rẻ  hú    ắ g  ghe 

 rẻ  i vệ si h và    p 

 

    T ĐỘ   C  ỀU 
 

* Thực hiện vở: PTTC v       
- 3 tu i: Cô h   g d   trẻ dở vở tr  g s  16: B  h    hà  hỏi 

+ Qu   sát tr  h và  ghe  ô kể việ   á  bạ     g  àm tr  g mỗi bứ  tranh, bé 

h y tô màu và  ô vuô g d  i bứ  tr  h bạ   ó hà h vi  h    ú g  

+  he  b , khi gặp  hữ g  i thì mì h  ầ   hà   

- Cô h   g d   trẻ dở vở tr  g s  17: Lời  i   ỗi 

+ Qu   sát  á  bứ  tr  h và  ghe  ô kể việ   á  bạ     g  àm tr  g mỗi bứ  

tranh. Bé h y  ói  ảm  hậ   ủ  b  về hà h vi  ủ   á  bạ   

+ B  s   àm gì khi  hẳ g m y phạm  ỗi v i  hữ g  g ời  u g qu  h 

+  ô màu và  ô tr  g d  i bứ  tr  h b   h   à  ú g  

- Cô  h  trẻ th   hiệ ,  hú   qu   sát giúp    trẻ th   hiệ   

- Cô  hậ    t bài  ủ  bạ ,  ộ g vi  , khuyế  khí h trẻ  

* Vệ sinh, nêu  ươn  cu i n   . 

-     hứ   h  trẻ  i vệ si h 

- Cô vệ si h   u mặt  h  trẻ 

- H   g d   trẻ  á h rử  t y  

-  ệ si h  ầu tó   h  trẻ  

- N u g ơ g  u i  gày 

- Ch  trẻ  g     ắm  ờ 

* Trả trẻ  

                                         



Thứ 3 n       thán     năm      

 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sán : Trò chu ện về Cái b n, cái  h   
- Cô  h  trẻ qu   sát  ái bà ,  ái ghế và hỏi trẻ:  

- Cá         g qu   sát gì  (2,3t) 

- Cái bà  d  g  ể  àm gì  Cái ghế d  g  ể  àm gì  

-  Ch  trẻ  h  và phát âm: “Cái bà ,  ái ghế” the   á  hì h thứ    p, t ,  hóm, 

các nhân. 

- Cô khái quát và giá  dụ  trẻ biết y u qu , giữ gì , bả  vệ  ái bà ,  ái ghế 

 

* PTNT: LQV TOÁN 

Đề t i:   v  nhiều 
 

 .  ục  ích  êu c u 

1. Ki n thức 
-  rẻ 3 tu i: M  44:   rẻ biết S  sá h s    ợ g h i  hóm   i t ợ g tr  g phạm 

vi 5 b  g  á   á h khá   h u và  ói   ợ   á  t : B  g  h u,  hiều hơ , ít hơ   

Nhậ  biết  hóm  ó s    ợ g 1 và  hóm  ó s    ợ g  hiều  Biết  ếm và  ói t  

“một”, “ hiều” t ơ g ứ g v i s    ợ g  á   hóm  

-  rẻ 2 tu i: M  29: Ch /  ói  ú g s    ợ g (một và  hiều) the  y u  ầu. 

2   ĩ  ă g 

-     k   ă g  ếm, phát triể   gô   gữ sử dụ g  ú g t  t á  h   “ Một và 

 hiều” 

-  hát triể  t  duy s  sá h, kĩ  ă g qu   sát,  hậ  biết và ghi  h   

3   hái  ộ 

-  rẻ  ó   thứ  khi th m gi  h ạt  ộ g, trẻ tí h     h ạt  ộ g d  i s  h   g 

d    ủ   ô Biết  ghe và  àm the  hiệu  ệ h  ủ   ô giá   

II  Chuẩ  bị : 

-     ồ d  g 

- Búp b , bá h kem,  ế , quầ  á   

   . Ti n hành 

 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

*  Đ :  iới thiệu b i 
- Cô  h  trẻ hát bài: "Cả  hà th ơ g  h u" 

- Chú g mì h v   hát bài hát gì   

-  r  g bài hát  ói về gì  (3t) 

*  Đ  : Phát triển b i 
* Ôn nhận biết  ố  ượng tr ng ph   vi 1 

- Chúng mình cùng  hì   u g qu  h   p  em 

 hóm  ồ d  g  ồ  hơi  ó s    ợ g  à 1 

* Nhận biết 1 và nhiều 

- Hôm   y  ô s   h   ả   p mì h  ế  thăm  hà 

 

 rẻ hát  

2-3   kiế  

 rẻ trả  ời 

 

 

 rẻ th   hiệ  

 

 

 rẻ th   hiệ  



bạ  búp b ,  hú g mì h    g qu   sát  em bạ  

búp b     g  àm gì  à   

- Đây  à gì  (2t) 

-  Có mấy  hiế  bá h kem  (3t) 

- Cô ch  trẻ  ếm 1 

- Cô  ói t  “1”  ái bá h kem  h   á  hâ  trẻ 

 hắ   ại 

-  r   bá h kem  ó mấy  ây  ế   (3t) 

- Cô  h  trẻ  ếm  ó 3  ây  ế   

- Cô  ói 3  ây  ế      g i  à  hiều  ây  ế   

- Cô  h  trẻ     “ Nhiều  ây  ế ” 

- Cô  h   ả   p  ói 1 bá h kem -  hiều  ây  ế  

- Cô     bạ  búp b  r  hỏi trẻ  

- Đây  à  i   ó b    hi u bạ  búp b  tr i   h  

trẻ  ếm “1” (2t)  

- Đây  à  i   ó b    hi u bạ  búp b  gái  (3t) 

- H i búp b  tr i       ợ  g i  à gì  (3t) 

-  Cô  h  trẻ  hắ   ại “ hiều búp b  tr i” 

- Ch   ả   p  ói “1 búp b  gái” “ hiều búp b  

tr i” 

- Cô  h  trẻ biết một  ó  ghĩ   à  hóm  h   ó 

duy  hất 1   i t ợ g,      hiều  à  hóm  ó t  

2,3   i t ợ g trở      

- Cô  h  trẻ  ấy  ồ d  g tr  g r  r   ể th   hiệ  

- Ch  trẻ  ấy s  á  r   ếp thà h hà g  g  g,  ếp 

t  trái qu  phải  

- Có bao nhiêu cái áo? (3t) 

- Ch  trẻ  hắ   ại “  ó  hiều á ” 

- Chú g mì h    g  hì   em tr  g r       ó gì 

 ữ   (3t) 

- Có b    hi u  ái quầ   (2t) 

- Cô  h  trẻ  ói 1 quầ   

- Ch  trẻ     1 quầ  và  hiều á   

*  r   hơi 1  àm the  y u  ầu  ủ   ô 

- Cá h  hơi:  ô  huẩ  bị  h  mỗi trẻ  á   ôtô  ể 

tr  g r , khi  ó hiệu  ệ h  ủ   ô  à tìm 1   i 

t ợ g thì trẻ tìm  ô tô và giơ    ,  ếu  ô  ói 

 hiều thì  h    ô tô  ó s    ợ g  hiều giơ      

- Luật  hơi:  rẻ phải tìm  h  h và giơ  ú g  ô 

tô,  ếu giơ s i s  phải tìm  ại  

Ch  trẻ  hơi  hậ    t, sử  s i  h  trẻ 

*  r   hơi 2: thi  em  ội  à   h  h 

+ Cá h  hơi:  ô  hi    p thà h 2  ội  ứ g thà h 

2 hà g d  , y u  ầu  ủ   ô  à  ội 1 gắ   ô tô  ó 

 hóm   i t ợ g  à 1,      ội 2 s  gắ   ô tô  ó 

 

 

 rẻ trả  ời 

 rẻ trả  ời 

 rẻ  ếm 

 rẻ  hắ   ại 

 

 rẻ trả  ời 

 rẻ  hắ   ại 

 rẻ nghe 

 rẻ  hắ   ại 

 rẻ  hắ   ại 

 

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ trả  ời 

 rẻ trả  ời 

 rẻ  hắ   ại 

 rẻ  hắ   ại 

 

 rẻ  ghe 

 

 

 rẻ  hú   th   hiệ  

 

 

 rẻ  hắ   ại 

 rẻ  hắ   ại 

 rẻ trả  ời 

 

2-3   kiế  

 rẻ th   hiệ  

 rẻ     

 

 rẻ  hú    ghe  ô ph  biế  

 uật  hơi 

 

 

 

 

 rẻ  hơi 

 

 

 

 rẻ  hú    ghe  ô ph  biế  



 hóm s    ợ g  hiều,  hơi tr  g 1 bả   hạ , 

khi  ó  hạ  bạ   ầu hà g s   hạy      h    ô tô 

gắ      bả g và  hạy về  u i hà g  ứ g, bạ  

tiếp te   ại      

+ Luật  hơi: Chơi tr  g v  g 1 bả   hạ ,  h   

s i s  khô g   ợ  tí h,  ội  à  gắ    ợ   hiều 

 ô tô  ú g s   à  ội  hiế  thắ g  

Ch  trẻ  hơi,  ô  hậ    t khí h  ệ trẻ  

3.  oạt  ộn  3:   t thúc 
- Cô  hậ    t giờ h   và  h  trẻ  hẹ  hà g r  

sân. 

 uật  hơi 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hơi 

 

 rẻ  hú    ghe và r   hơi 

*    T ĐỘ      À  TRỜ  

 iải câu    về  ồ d n   ia   nh 

Trò chơi: Đi theo nhịp  iệu  EL            

Chơi tự do  
 

 .  ục  ích  êu c u: 

 .  i n thức: 

-  rẻ 3 tu i:  rẻ biết một s   âu    về một s   ồ d  g tr  g gi   ì h, biết trả  ời 

một s   âu    khi   ợ   ghe, biết  hơi tr   hơi    g  ô và biết      h    hơi 

theo ý thích 

-  rẻ 2 tu i:  rẻ biết  ghe một s   âu    về một s   ồ d  g tr  g gi   ì h, trả 

 ời  âu hỏi  ủ   ô the  khả  ă g  

 .  ĩ năn :  

-     kĩ  ă g  ghe, phát triể   gô   gữ  h  trẻ, phát huy tí h t  duy  h  trẻ  

 3.Thái  ộ t nh cảm:  
- Giá  dụ  trẻ giữ gì  bả  vệ  ồ d  g tr  g gi   ì h 

  .  iáo dục: 
-  Cô  huẩ  bị 3 - 4  âu    về một s   ồ d  g gi   ì h 

-  Sâ   hơi sạ h s ,  á   ồ  hơi  g ài trời  ảm bả     t à  

-  hấ , sỏi    

   . Các hoạt  ộn : 

   T ĐỘ   CỦA CÔ     T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   :  iải câu    về  ồ d n   ia 

  nh 

- Cô  h  trẻ     thơ “Đồ g hồ quả  ắ ”  

- Hỏi trẻ  á      v       bài thơ gì  (2,3t) 

- Bài thơ  ói về  ồ vật gì  (3t) 

- Chiế   ồ g hồ  à  ồ vật ở  âu  (3t) 

- Ng ài r  tr  g gi   ì h      ó  ồ d  g gì 

 ữ  (2,3t) 

   Giá  dụ  trẻ giữ gì  bả  vệ  ồ d  g tr  g gi  

 ì h 

Hôm   y  ô và  á      s     g khám phá một 

s   âu    thú vị về  hủ  ề    g h    h  

 

 

 rẻ     thơ    g  ô  

 rẻ trả  ời 

2 - 3 trẻ trả  ời  

 rẻ trả  ời 

1 - 2 trẻ trả  ời 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 rẻ  hú    ắ g  ghe và giải 

 âu    



Cô      âu    về: 

+ Cái      iệ  

              “  i m  t i mịt 

               Bật một tiế g tá h 

               Ánh sáng chói loà  

              Sá g hết  ả  hà    Là  ái gì  

 

+ Cái bát,  ái  ĩ  

              “Miệ g tr      g trắ g ph u ph u 

          Đ  g  ơm,    g thịt,    g r u hà g 

ngày?                                  Là cái gì? 

+ Cái nón 

             “Cái gì hì h  hóp 

               Mà  ại  ó qu i 

               Đi v i m i  g ời  

               Che m    he  ắ g    Là  ái gì  

Cô      âu     h  trẻ giải  âu       g  ô 

khuyế  khí h trẻ th m gi  giải  âu    

   Cô khái quát, giá  dụ  trẻ  

 .  oạt  ộn   : Trò chơi “Đi theo nhịp  iệu” 

 (EL 29) 
Cô gi i thiệu t   tr   hơi “Đi the   hịp  iệu” 

- Cá h  hơi: Cô  h  trẻ  gồi v  g tr  ” 

Cô  ói: “Cô s  tạ  r   á   hịp  iệu b  g  hiế  

 ắ   ô  ày”   Cô gõ một tiết tấu  hậm tr  g một 

vài phút s u  ó  ói “Bây giờ  à một  hịp  iệu 

khá ”  ô gõ một tiết tấu  h  h hơ   

Cô mời trẻ  ứ g      hơi, trẻ th   hiệ  theo 

hiệu  ệ h “ hi  ó tiế g  ắ   ô thì  hú g mì h 

bắt  ầu  i  H y  i the   hịp  iệu  ủ  tiế g  ắ  

 ô,  i  hậm v i  hịp  iệu  hậm,  i  h  h hơ  

v i  hịp  iệu  ô gõ  h  h”   hi  ô d  g khô g 

gõ  ắ   ô  ữ   hú g mì h phải d  g  ại và  gồi 

thật  h  h  u  g ghế”  

- Luật  hơi:  rẻ  à  khô g th   hiệ    ợ  s  

phải  hơi  ại    g  ô  

- Cô  h  trẻ  hơi, tạ  r   á   hịp khá   h u th y 

  i v i  á   ộ g tá  m i      

- Cô qu   sát và  hú    ộ g vi   khuyế  khí h 

trẻ  hơi   

- Cô  hậ    t s u mỗi   ợt  hơi  

3.  oạt  ộn  3: Chơi tự do  
- Cô phát phấ , sỏi,  á  ây … h  trẻ 

- Ch  trẻ  hơi v i  ồ  hơi  g ài trời 

- Cô b   quát trẻ , ộ g vi  , khuyế  khí h trẻ 

 

 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 rẻ   á  

 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 rẻ   á  

 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 rẻ   á  

 

 

 

 

 

 

 rẻ  ắ g  ghe  á h  hơi  uật 

 hơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rẻ th m gi   hơi hứ g thú 

3 - 4  ầ  

 

 

 

 

 rẻ      h    hơi the    

thí h 

 rẻ  hơi hứ g thú 



 hơi  

*  ết thú : Cô  h  trẻ  ất  ồ d  g, ồ  hơi  h  

trẻ vệ si h  á  hâ    

 

 rẻ  ất  ồ  hơi vệ si h và  

  p 

 

                                                  T ĐỘ   C  ỀU 

 

* TRÒ C Ơ   “TR    A ,    À  A ” 
Cô gi i thiệu t   tr   hơi “ r  g   ,  g ài   ” 

- Cá h  hơi: Cô v  tr   sâ  kh ả g 2 - 3 v  g tr   t ,  hi  trẻ r   àm 3  hóm 

 hơi   rẻ  ứ g t  d  qu  h v  g tr    ắ g  ghe hiệu  ệ h  ủ   ô, khi  ô  ói 

“ r  g   ” tất  ả phải  hảy thật  h  h và  v  g tr    ứ g,  ô  ói “ g ài   ” tất 

 ả  hảy r  khỏi v  g tr    ứ g  

- Luật  hơi:  rẻ  à  khô g th   hiệ  kịp s  phải r  khỏi   ợt  hơi  

- Cô  h  trẻ  hơi 3- 4  ầ   

- Cô qu   sát và  hú    ộ g vi   khuyế  khí h trẻ  hơi   

- Cô  hậ    t s u mỗi   ợt  hơi  

* Vệ sinh, nêu  ươn  cu i n    
- 3 tu i: M  31: Biết trá h một s  hà h  ộ g  guy hiểm khi   ợ   hắ   hở  

+  hô g  ghị h  á  vật sắ   h   

+  hô g the   g ời  ạ r  khỏi khu v   tr ờ g   p  

- 2 tu i: M  18: Biết và trá h một s  hà h  ộ g  guy hiểm (  e  tr           

   ,  hơi  ghị h  á  vật sắ   h  …) khi   ợ   hắ   hở  

- Cô h   g d   trẻ  á  b    rử  t y 

Ch   á  hâ  trẻ th   hiệ ,  ả   p  hậ    t 

Ch   ả   p v   th   hiệ  v    hắ   ại  á  b    rử  t y  

- N u g ơ g  u i  gày 

- Ch  trẻ  g     ắm  ờ 

* Trả trẻ 

                                       _________________________________                               

Thứ  , n       thán     năm      
      

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sán : Trò chu ện về  iườn  n ủ, tủ qu n áo      

- Cô  h  trẻ qu   sát hì h ả h gi ờ g  gủ, tủ quầ  á  và hỏi trẻ:  

- Cá         g qu   sát gì  (2,3t) 

- Gi ờ g  gủ d  g  ể  àm gì   ủ quầ  á  d  g  ể  àm gì  

-  Ch  trẻ  h  và phát âm: “gi ờ g  gủ, tủ quầ  á ” the   á  hì h thứ    p, t , 

nhóm, các nhân. 

- Cô khái quát và giá  dụ  trẻ  

 

* PTTC: T Ể D C         

Đề t i: Bò theo hướn  th n   

Tcv : Cả nh  vui vẻ 

 .  ục  ích  êu c u: 



1  Kiến thức:  

- 3 tu i: M  13:  rẻ biết b  the  h   g thẳ g, th   hiệ   ủ  á   ộ g tá  tr  g bài 

thể dụ  the  h   g d  , biết  hơi tr   hơi the  h   g d    

- 2 tu i:  rẻ biết ph i hợp t y,  hâ ,  ơ thể tr  g khi b   rẻ th   hiệ    ợ   á  

 ộ g tá  tr  g bài tập thể dụ  the   ô, biết  hơi tr   hơi the  cô. 

2  Kĩ năng:     t i  ghe, kĩ  ă g vậ   ộ g ph i hợp t y  hâ  kh         hát 

triể  thể      h  trẻ  

3  Thái độ tình cả : Giá  dụ  trẻ  hăm thể dụ   ể khỏe mạ h   

  . Chuẩn bị: 
- Sâ  tập sạ h s ,    t à   h  trẻ  

-  hấ  v    ờ g thẳ g 

   . Cách ti n h nh: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   :  hởi  ộn  
- Cô  h  trẻ r  sâ   i thà h  ội hì h v  g tr   

th   hiệ   á  kiểu  i,  hạy:  i th ờ g -  i mũi - 

 i th ờ g -  i gót -  i th ờ g -  hạy  hậm -  hạy 

nhanh -  hạy  hậm -  i th ờ g  

- Ch  trẻ  ếp thà h  ội hì h b  hà g  g  g, d   

 á h hà g  

 .  oạt  ộn   : Trọn   ộn : 
a  Bài tập phát triển chung: 

-   y 3: H i  á h t y  á h    y tr   tr    

 g  ,              

CB: Đứ g thẳ g, h i t y thả  uôi  

+ H i t y  ể tr     g   

+ H i  á h t y    y tr   và   h u 

+ Đ   h i t y         

+ Hạ h i t y  u  g   

- Bụ g 1:Đứ g  úi về tr     

CB: Đứ g thẳ g, h i  hâ   g  g v i  

+ H i t y     thẳ g          

+ Cúi  u  g h i t y  hạm  ất  

+ Đứ g    , h i t y giơ thẳ g     cao. 

+ H i t y hạ  u  g,  uôi the   g ời, h i  hâ  

kh p  ại   

- Bật: Bật tá h,  hụm  hâ  tại  hỗ  

CB: Đứ g thẳ g, h i t y thả  uôi  

+ Nhảy tá h h i  hâ  s  g  g  g, kết hợp     

hai tay dang ngang. 

+ Nhảy      hâ  về, h i t y  uôi the   g ời  

+ Nhịp 3  h   hịp 1 

+  ề   CB  

Cô tập m u 2  ầ , phâ  tí h  ộ g tá  

Cô  h  trẻ tập    g  ô the   hịp hô ( ô  hú   sử  

 

 rẻ    g  ô  i r  sâ  và 

 th   hiệ   á  kiểu  i,  hạy  

 

 

 rẻ th   hiệ   

 

 

 

 rẻ th   hiệ  3L   4  hịp 

 

 

 

 

 

 

 rẻ th   hiệ  2L   4  hịp 

 

 

 

 

 

 

 rẻ th   hiệ  2L    4  hịp 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hú    ắ g  ghe   

 rẻ tập the   hịp hô  



s i  h  trẻ) 

b  Vận động cơ bản: B  the  hư ng th ng  

- Cô gi i thiệu t   bài tập  

- Cô  àm m u: 

+Lầ  1: Cô th   hiệ  tr   vẹ  bài tập khô g giải 

thích gì 

- Cô v   th   hiệ  vậ   ộ g gì ?(3t) 

+Lầ  2: Cô tập m u kết hợp phâ  tí h  ộ g tá : 

 hi  ó hiệu  ệ h  huẩ  bị  ô  gồi  u  g tr    

vạ h  uất phát, h i t y úp, h i  hâ   ể s  g s  g 

mắt  hì  về phí  tr      hi  ó hiệu  ệ h b ,  ô 

b  giữ  h i   ờ g thẳ g s  g s  g về phí  tr    

ph i hợp  hâ     t y ki   ế   í h  ô  ứ g     về 

 u i hà g  ứ g  

- Cô mời trẻ khá hơ      th   hiệ   

- Cô  h  trẻ  ầ    ợt th   hiệ  ( ô  hú   sử  s i 

 h  trẻ) 

Ch  trẻ yếu tập  ại  

c  Tr  chơi “Cả nhà vui v ”   

Cô gi i thiệu t   tr   hơi,  á h  hơi,  uật  hơi: 

- Hôm   y  ô s   h   hú g mì h  hơi tr   hơi  

“Cả  hà vui vẻ” 

+ Cá h  hơi: “Cô s   ó g v i  àm mẹ,  hú g  

mì h  àm    , hôm   y mẹ s  d    á       i  

 hơi b  g  e  ạp  h !” (Cô  ứ g tr   , trẻ  

 ếp s u  ô) Cô r  hiệu  ệ h “Bắt  ầu  i  à ” 

và th   hiệ   hạy hơi  h  h t  g b     hỏ, 

 ồ g thời h i t y  â g      g  g  g    àm  ộ g 

tá   ạp  e  ạp the   hịp  hâ  Cô  h  trẻ  

th   hiệ  the  hiệu  ệ h “ e  i  h  h” và th    

hiệ   i  h  h hơ , “ e     d  ”  i  hậm  ại, “ e  

 u  g d  ”  i  h  h hơ   H i t y d  g      

thẳ g r  phí  tr    r  hiệu  ệ h “Chú g t      

t i  ơi” tất  ả d  g  ại bật  hảy tại  hỗ, h i t y  

            vỗ t y và    g re  t  “t i  ơi rồi,  

t i  ơi rồi”  

- Ch  trẻ  hơi,  ô  hú   b   quát trẻ  

- Nhậ    t s u mỗi   ợt  hơi, khuyế  khí h  ộ g 

vi   trẻ  

3.  oạt  ộn   3:  ồi tĩnh. 
- Ch  trẻ  i  ại  hẹ  hà g 1 v  g qu  h sâ    

Ch  trẻ r   hơi  hẹ  hà g  

 

 

 

 

 

 rẻ  hú   qu   sát   

1 - 2   kiế  

 

 rẻ qu   sát  ắ g  ghe   

 

 

 

 

 

2 trẻ th   hiệ  

 rẻ tập 2 - 3  ầ  

 

 rẻ yếu tập 1  ầ  

 

 

 rẻ  ắ g  ghe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hơi tr   hơi 2 - 3  ầ  

 

 

 

 rẻ  i  ại  hẹ  hà g r   hơi  

 

 

 



*    T ĐỘ      À  TRỜ . 

        Quan sát: B p  a, phích nước 

        Trò chơi: Tron  ao, n o i ao 

        Chơi tự do 
 

 .  ục  ích  êu c u: 

 .  i n thức: 

- 3 tu i:  rẻ biết qu   sát và  ói   ợ  t  “bếp g , phí h     ”; Biết  hơi tr  

 hơi the  h   g d    ủ   ô; Biết  hơi v i  á   ồ  hơi  g ài trời  

- 2 tu i:  rẻ biết qu   sát tr  h và  ói   ợ  t  “ bếp g , phí h     ” the   ô biết 

 hơi tr   hơi và      h    hơi the    thí h the  khả  ă g  

 .  ĩ năn : 
-  hát triể   gô   gữ  h  trẻ, r   k   ă g qu   sát,  hú  , ghi  h   ó  hủ  ị h  

 3.  iáo dục: 
- 3  : Giá  dụ  trẻ  hậ  r  và trá h một s  vật dụ g  guy hiểm (Bà   à, bếp 

   g  u , phí h       ó g   ) khi   ợ   hắ   hở  

- 2 : Biết trá h một s  vật dụ g  guy hiểm (Bếp    g  u , phí h       ó g,  ô 

    ) khi   ợ   hắ   hở  

  . Chuẩn bị: 
- Bếp g , phí h      

- Sâ   hơi sạ h s ,    t à   h  trẻ  

-  hấ , sỏi,  ây, que … 

   . Các hoạt  ộn : 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   : Quan sát: B p  a, phích 

nước 
- Ch  trẻ qu   sát bếp g  

+ Cá      qu   sát gì  Bếp g   à  ồ d  g ở  âu 

?  ( 2,3t) 

+ Ch  trẻ     t  bà  Bếp g  

+ Bếp g  d  g  ể  àm gì  Cá       ó   ợ   ế  

gầ  bếp g  khi    g  u  khô g  (3t) 

- Cá      khô g   ợ   ế  gầ  bếp g     g  u  

vì rất  guy hiểm  ó thể bị  ó g, bỏ g  

- Ch  trẻ qu   sát phí       

+ Đây  à gì  (2,3t) 

+ Cho trẻ phát     t  “ phí h     ” 

+  hí h      d  g  ể  àm gì  (2,3t) 

+ Cá       ó   ợ   ế  gầ  và  ghị h phí h 

      ó g khô g  (2,3t) 

- Bếp g , phí h       à  ồ d  g ở  âu  (3t) 

- Ng ài bếp g , phí h      r  thì gi   ì h     

     ó  ồ d  g gì  ữ   (3t) 

   Bếp g , phí h       à  ồ d  g tr  g gi  

 ì h  

 

  

 rẻ  hú    ắ g  ghe 

 rẻ trả  ời 1- 2   kiế  

 

 rẻ     

 rẻ trả  ời 2- 3   kiế  

 rẻ trả  ời 2- 3   kiế  

 rẻ  hú    ắ g  ghe 

 

 rẻ  hú   qu   sát 

2 - 3 trẻ trả  ời rẻ     

 rẻ trả  ời 3 - 4   kiế  

2-3 trẻ trả  ời 

 rẻ trả  ời 

 

2-3 trẻ trả  ời 

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 rẻ  ắ g  ghe 



- Giá  dụ  trẻ biết trá h r     và khô g   ợ  

 ế  gầ  bếp    g  u  và  ghị h phí h      

 ó g, biết bả  về  ồ d  g tr  g gi   ì h  ũ g 

 h   ồ d  g tr  g   p h    

 .  oạt  ộn   : Trò chơi: Tron  ao, n o i ao 
Cô gi i thiệu t   tr   hơi “ r  g   ,  g ài   ” 

- Cá h  hơi: Cô v  tr   sâ  kh ả g 2 - 3 vòng 

tr   t ,  hi  trẻ r   àm 3  hóm  hơi   rẻ  ứ g t  

d  qu  h v  g tr    ắ g  ghe hiệu  ệ h  ủ   ô, 

khi  ô  ói “ r  g   ” tất  ả phải  hảy thật 

 h  h và  v  g tr    ứ g,  ô  ói “ g ài   ” tất 

 ả  hảy r  khỏi v  g tr    ứ g  

- Luật  hơi:  rẻ  à  khô g th   hiệ  kịp s  phải 

r  khỏi   ợt  hơi  

- Cô  h  trẻ  hơi   

- Cô qu   sát và  hú    ộ g vi   khuyế  khí h 

trẻ  hơi   

3.  oạt  ộn  3: Chơi tự do  
- Cô phát phấ , sỏi,  á  ây … h  trẻ 

- Ch  trẻ  hơi v i  ồ  hơi  g ài trời 

- Cô b   quát trẻ , ộ g vi  , khuyế  khí h trẻ 

 hơi  

*  ết thú : Cô  h  trẻ  ất  ồ d  g, ồ  hơi  h  

trẻ vệ si h  á  hâ    

 

 

 

 

 rẻ  hú    ắ g  ghe 

 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hơi vui vẻ 3 - 4  ầ  

 

 

 

 

 rẻ      h    hơi the    

thí h 

 rẻ  hơi hứ g thú 

 rẻ  ất  ồ  hơi vệ si h và  

  p 

 

   T ĐỘ   C  ỀU 
 

* LQ  T :  m nhạc: Biểu diễn văn n hệ 
- Cô  h  trẻ tập hát  ại  á  bài hát tr  g  hủ  ề 

- Bài hát “ ả  hà th ơ g  h u” 

+ Cô  h  trẻ hát the   á  hì h thứ    p, t ,  hóm,  á  hâ  

-  ậ   ộ g bài hát “Cháu y u bà” 

+ Cô  h  trẻ hát the   á  hì h thứ    p, t ,  hóm,  á  hâ  

- Bài hát „Nhà  ủ  tôi” 

+ Cô  h  trẻ hát the   á  hì h thứ    p, t ,  hóm,  á  hâ  

- Cô  hậ    t, khuyế  khí h,  ộ g vi   trẻ 

* Vệ sinh, nêu  ươn  cu i n    

- Cô vệ si h  hải  ầu buộ  tó   h  trẻ 

-  ệ si h   u mặt  h  trẻ 

- H   g d   trẻ  á  b    rử  t y  

- N u g ơ g  u i  gày 

- Ch  trẻ  g     ắm  ờ 

* Trả trẻ 

                                        

 



Thứ  , n     3 thán     năm      

 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sán : Trò chu ện về Tủ lạnh, ti vi      
- Cô  h  trẻ qu   sát tủ  ạ h, ti vi và hỏi trẻ:  

- Cá         g qu   sát gì  (2,3t) 

-  ủ  ạ h d  g  ể  àm gì   i vi d  g  ể  àm gì  

-  Ch  trẻ  h  và phát âm: “ ủ  ạ h, ti vi” the   á  hì h thứ    p, t ,  hóm,  á  

nhân. 

- Cô khái quát và giá  dụ  trẻ  

 

* PTT :       C 

Đề t i: Biểu diễn văn n hệ  

             : Em l  bôn  hồn  nhỏ 

           TC: L n  n he âm thanh  EL     
   

 .  ục  ích  êu c u: 
1  Kiến thức:  

- 3 tu i: M  97: Hát t   hi  , hát   ợ  the  gi i  iệu bài hát que  thuộ   rẻ 

biết vậ   ộ g  hú   hảy the  bài hát “Cả  hà th ơ  g  h u”, hát thuộ  bài 

“ hà  ủ  tôi”  Mú  mi h h   bài “ háu y u bà”  rẻ biết  ắ g  ghe hát, biết 

chơi tr   hơi  

- 2 tu i:  hí h  ghe hát và vậ   ộ g  ơ  giả  (vỗ t y, dậm  hâ ,  ắ    ) the  

một vài bài hát/ bả   hạ  que  thuộ   Biết  ắ g  ghe  ô hát và  hơi tr   hơi 

the  h   g d   

2  Kĩ năng:  

-     kĩ  ă g    hát, vậ   ộ g mú ,     thuộ  thơ  h  trẻ, phát triể  thí h giá  

 h  trẻ   

3  Thái độ tình cả : Giá  dụ  trẻ y u qu  gi   ì h mì h    

  . Chuẩn bị:  
- Đài,  hạ   ó bài “Cả  hà th ơ g  h u,  háu y u bà,  hà  ủ  tôi, em  à bô g 

hồ g  hỏ” 

- Mí ,  ắ   ô, phá h 

- Mũ  hóp 

   . Cách ti n h nh: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ     T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   :  iới thiệu b i 
- Chà  m  g  á  b   ế  v i  h ơ g trì h biểu  

diễ  vă   ghệ  gày hôm   y  

-  i  gi i thiệu  g ời d    h ơ g trì h  ô 

H à g  hị Sứ  và  á     sĩ  hí  ế  t    p MN 

gh p 2, 3 tu i  rĩ  r  g  Để bu i biểu diễ  

  ợ  bắt  ầu  i   

mời  á  b  h y    một trà g phá  t y thật       

 

 rẻ  hú    ắ g  ghe    

 

Cả   p vỗ t y 

 

 

 

 



 .  oạt  ộn   : Phát triển b i 
* Biểu diễ  vă   ghệ 

+ Bài hát: Cả  hà th ơ g  h u 

 Mở  ầu  h ơ g trì h  ủ  bu i biểu diễ   à 

bài hát “Cả  hà th ơ g  h u”  ủ  tá  giả 

 h    ă  Mi h d   á     sĩ  hí   p m u giá  

gh p 3 tu i thể hiệ   

Ch  trẻ biểu diễ  the   á  hì h thứ  

- Cả   p hát  hú   hảy 

-    biểu diễ  

- Nhóm biểu diễ   

- Cá  hâ  biểu diễ   

Cô khuyế  khí h trẻ mạ h dạ , t  ti ,  hú  

 hảy the  gi i  iệu bài hát  

+ Mú :  “Cháu y u bà”  

 iếp the   h ơ g trì h  à bài vậ   ộ g mú  

mi h h   bài hát “Cháu y u bà”  ủ  tá  giả 

 uâ  Gi   s    ợ   á     sĩ  hí thể hiệ   

 i  mời  á     sĩ  

Ch   ả   p hát và mú  

Cô  hậ    t khí h  ệ trẻ 

Ch  t  hát và mú  

Cô  hậ    t,  ộ g vi   trẻ 

+ Bài hát:  hà  ủ  tôi 

 iếp the  bu i biểu diễ   à bài hát “Nhà  ủ  

tôi”  hạ        g ài 

Ch   ả   p hát và  hú   hảy the  gi i  iệu 

bài hát 

Ch  t  1 hát và t  2, t  3  hú   hảy the  

 hịp  

Cô  hậ    t,  ộ g vi   trẻ 

* Nghe hát “Em  à bô g hồ g  hỏ” 

Cô gi i thiệu t   bài hát, tá  giả  rị h Cô g 

Sơ  

Cô hát  h  trẻ  ghe: 

+ Lầ  1: Hỏi trẻ t   bài hát, tá  giả (2,3t) 

+ Lầ  2: Giả g  ội du g: Bài hát  ói về một 

bạ  rất  à  g   , bạ   uô  y u  ời,  uô   uô  

   gắ g tr  g h   tập  ũ g  h  khô g  àm 

 h  m i  g ời  u g qu  h mì h buồ ,  á  

    phải h   tập bạ   hỏ tr  g bài hát  á  

     h   h    à   

- Giá  dụ : Cá      phải biết y u qu  ô g bà, 

b  mẹ, vâ g  ời  ô giá ,  g     g    h   thật 

giỏi  ể khô g  àm ô g bà, b  mẹ buồ   á  

 

 

 rẻ  ắ g  ghe  

 

 

 

 

 rẻ hát t , rõ rà g 2 - 3  ầ   

3 t   

2 - 3  hóm  

3  á  hâ   

 rẻ  hú   hát  ều the   hạ   

 

 

 rẻ  ắ g  ghe  

 

 

 

Cả   p th   hiệ  

 rẻ  ắ g  ghe 

3 t  

 rẻ  hú    ắ g  ghe  

 

 

 

 rẻ th   hiệ  1 - 2  ầ  

 

 rẻ biểu diễ  

 rẻ  hú    ắ g nghe 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 rẻ trả  ời 

 rẻ  hú    ắ g  ghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rẻ h ở g ứ g    g  ô  

 



     h   h    à   

+ Lầ  3: Mời trẻ h ở g ứ g    g  ô 

* r   hơi: Lắ g  ghe âm th  h (EL 21)      

Cô gi i thiệu t   tr   hơi,  á h  hơi,  uật  hơi: 

- Hôm   y  ô s   h   hú g mì h  hơi tr   hơi 

“Lắ g  ghe âm th  h” 

+ Cá h  hơi: “Cô s  gây r  một tiế g  ộ g và  

 á   háu   á   em  ó  à tiế g gì,  h   à khô g  

 hì   ô  h ,  ầu ti    á   háu h y  ấy t y bịt  

mắt  ại”  S u  ó  ô tă g dầ   ộ khó  h  trẻ  

 ghe và   á  t  2 âm th  h trở        

 + Luật  hơi: Bạ   à  mà mở mắt  hì  s  khô g 

  ợ   hơi tiếp  hữ g bạ  khá  tiếp tụ   hơi  

- Ch  trẻ  hơi,  ô  hú   b   quát trẻ  

Nhậ    t s u mỗi   ợt  hơi, khuyế  khí h 

 ộ g vi   trẻ  

3.  oạt  ộn  3:   t thúc  
Cô  hậ    t, giá  dụ  trẻ,  h  trẻ r   hơi  hẹ 

nhàng.   

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hơi vui vẻ 3 - 4  ầ   

 

 

 

 rẻ r   hơi  hẹ  hà g  

 

*    T ĐỘ      À  TRỜ  
 

Quan sát: Tivi, tủ lạnh 

Trò chơi: Đi theo nhịp  iệu  EL 29) 

Chơi tự do 

 .  ục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  
- 3 tu i:  rẻ biết qu   sát và  ói   ợ  t  “ti vi, tủ  ạ h”; Biết  hơi tr   hơi the  

h   g d    ủ   ô; Biết  hơi v i  á   ồ  hơi  g ài trời  

- 2 tu i:  rẻ biết qu   sát và  ói   ợ  t  “ ti vi, tủ  ạ h” the   ô biết  hơi tr  

 hơi và      h    hơi the    thí h the  khả  ă g  

 .  ĩ năn : 
-     k   ă g qu   sát, phát triể   gô   gữ  h  trẻ 

3. Thái  ộ: 
- Giá  dụ  trẻ biết bả  vệ  ồ d  g tr  g gi   ì h 

  . Chuẩn bị: 
-  ivi, tủ  ạ h 

- Sâ   hơi sạ h s ,    t à   h  trẻ  

-  hấ , sỏi,  ây, que … 

   . Các hoạt  ộn : 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   : Quan sát: Tivi, tủ lạnh 

- Ch  trẻ qu   sát ti vi 

+ Cá      qu   sát gì    i vi  à d  g ở  âu  

  ( 2,3t) 

 

  rẻ  hú   qu   sát 

 rẻ trả  ời 

 



+ Ch  trẻ     t  ti vi   

+  i vi d  g  ể  àm gì  Cá       ó   ợ   ghị h 

ti vi không? (3t) 

+  hi  em ti vi phải  h  thế  à   (3t) 

- Giá  dụ  trẻ  em ti vi phải  gồi trật t  và  hì  

ở    mà  hì h  

- Ch  trẻ qu   sát tủ  ạ h 

+ Đây  à gì  (2,3t) 

+ Ch  trẻ phát     t  “ tủ  ạ h” 

+  ủ  ạ h d  g  ể  àm gì  (2,3t) 

+ Cá       ó   ợ   ghị h tủ  ạ h khô g  (2,3t) 

-  ivi, tủ  ạ h  à  ồ d  g ở  âu  (3t) 

- Ng ài ti vi, tủ  ạ h gi   ì h mì h      ó  ồ 

d  g gì  ữ   (3t) 

    ivi, tủ  ạ h  à  ồ d  g tr  g gi   ì h  

Giá  dụ  trẻ biết y u, bả  về  ồ d  g tr  g gi  

 ì h  ũ g  h   ồ d  g tr  g   p h    

 .  oạt  ộn   : Trò chơi “Đi theo nhịp  iệu” 

 (EL 29) 

Cô gi i thiệu t   tr   hơi “Đi the   hịp  iệu” 

- Cá h  hơi: Cô  h  trẻ  gồi v  g tr  ” 

Cô  ói: “Cô s  tạ  r   á   hịp  iệu b  g  hiế  

 ắ   ô  ày”   Cô gõ một tiết tấu  hậm tr  g một 

vài phút s u  ó  ói “Bây giờ  à một  hịp  iệu 

khá ”  ô gõ một tiết tấu  h  h hơ   

Cô mời trẻ  ứ g      hơi, trẻ th   hiệ  the  

hiệu  ệ h “ hi  ó tiế g  ắ   ô thì  hú g mì h 

bắt  ầu  i  H y  i the   hịp  iệu  ủ  tiế g  ắ  

 ô,  i  hậm v i  hịp  iệu  hậm,  i  h  h hơ  

v i  hịp  iệu  ô gõ  h  h”   hi  ô d  g khô g 

gõ  ắ   ô  ữ   hú g mì h phải d  g  ại và  gồi 

thật  h  h  u  g ghế”  

- Luật  hơi:  rẻ  à  khô g th   hiệ    ợ  s  

phải  hơi  ại    g  ô  

- Cô  h  trẻ  hơi, tạ  r   á   hịp khá   h u th y 

  i v i  á   ộ g tá  m i      

- Cô qu   sát và  hú    ộ g vi   khuyế  khí h 

trẻ  hơi   

3.  oạt  ộn  3: Chơi tự do 
- Cô phát phấ , sỏi,  á  ây… h  trẻ 

- Gi i thiệu v i trẻ về  ồ  hơi  g ài trời 

- Cô b   quát trẻ, ộ g vi  , khuyế  khí h trẻ 

 hơi  

*  ết thúc: Cô  h  trẻ  ất  ồ d  g, ồ  hơi  h  

trẻ vệ si h  á  hâ    

Cả   p     

 rẻ trả  ời 

 

1 - 2 trẻ trả  ời 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 rẻ qu   sát 

 rẻ trả  ời 

 rẻ     

 rẻ trả  ời 

 rẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 

2-3 trẻ trả  ời 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 

 

 

 rẻ  ắ g  ghe    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hơi vui vẻ 2 - 3  ầ   

 

 

 

 

 rẻ  h    ồ  hơi và  hơi 

theo ý thích.  

 

 

 rẻ  ất  ồ  hơi và  i rử  t y    



   T ĐỘ   C  ỀU 

 

* Thực hiện vở: L m quen với chữ vi t 
- 3 tu i: Cô h   g d   trẻ dở vở tr  g s  3 và h   g d   trẻ th   hiệ  

+ Cô  h  trẻ qu   sát tr  h 

+ Cô  h  trẻ tô the    t  hấm mờ h à  thiệ   hữ g  hiế  ô và tô màu bứ  tr  h 

theo ý thích. 

- 2 tu i: Cô  h  trẻ tô màu tr  h the    thí h 

- Cô  h  trẻ th   hiệ ,  hú  , qu   sát giúp    trẻ th   hiệ  

- Cô  hậ    t bài  àm  ủ  trẻ, khuyế  khí h  ộ g vi   trẻ  

* Vệ sinh, nêu  ươn  n    
- Cô t   hứ   h  trẻ  i vệ si h 

- Cô h   g d   trẻ  á  b    rử  t y 

+ Cô th   hiệ  m u phâ  tí h t  g b    một 

+ Ch  trẻ th   hiệ     g  ô 

- N u g ơ g  u i  gày 

- Ch  trẻ  g     ắm  ờ 

* Trả trẻ 

                                     ________________________________ 

Thứ 6, n       thán     năm      

 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sán : Trò chu ện về bát,  ũa, th a 
- Cô  h  trẻ qu   sát bát,  ũ , thì  và hỏi trẻ:  

- Các con    g qu   sát gì  (2,3t) 

- Bát d  g  ể  àm gì  Đũ  d  g  ể  àm gì   hì  d  g  ể  àm gì  

-  Ch  trẻ  h  và phát âm: bát,  ũ , thì  

- Cô khái quát và giá  dụ  trẻ  

 

* PTT : T    Ì   

Đề t i:   n cái  ĩa    u  

 .  ục  ích  êu c u  

1  Kiến thức:   

-  3 tu i: M  1 2:  rẻ biết d  g một s  kĩ  ă g  ơ bả   h : Lă  d  ,    y tr  , 

 ấ  dẹt  ất  ặ   ể tạ  thà h sả  phẩm  ó 1 kh i h ặ  2 kh i  ể tạ  thà h  ái  ĩ   

the  h   g d    

- 2 tu i: M  52:  rẻ thí h  ặ   ái  ĩ  the  khả  ă g  

2  Kỹ năng:  

- 3 tu i:     k   ă g  ặ ,  hà ,    y, ấ  dẹt  h  trẻ   hát triể  s  kh        ủ  

 ôi t y  h  trẻ  

- 2 tu i:     k   ă g  ầm,  hơi v i  ất  ặ    

3  Thái độ:  Giá  dụ  trẻ y u qu , giữ gì   ồ d  g  ồ tr  g gi   ì h    

  . Chuẩn bị 
- M u  ặ   ủ   ô:  ái  ĩ  



- Đất  ặ   ủ  h  trẻ 

- Bà , ghế, bả g     

   . Cách ti n h nh: 

    T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 . oạt  ộn   : :  iới thiệu b i 

- Hôm   y  hú g mì h    g  ế  thăm  hà bạ  

búp b   em tr  g  hà bạ   ó gì  h ! 

- Cô  h  trẻ vậ   ộ g the  bài hát “Nhà  ủ  tôi”  

Đi thăm  hà búp b  

 . oạt  ộn   : Phát triển b i 

  n cái  ĩa  m u  

*  uan  át  đà  th  i 

- Chà  bạ  búp b  

Cô     m u  ặ  r   h  trẻ qu   sát,  hậ    t: 

-  r  g  hà búp b   ó gì  ây  (2, 3 tu i) 

Ch  trẻ  ú g  hắ   ại “ ái  ĩ ” 

- Cái  ĩ  màu gì  (3 tu i) 

- Nó  ó dạ g hì h gì  (3 tu i) 

- Để  ặ    ợ   ái  ĩ  gi  g  hà búp b   ầ   ó  

gì  (3 tu i) 

- Mu    ặ    ợ   àm thế  à   (3 tu i)  

*  uan  át c   à    u:  ô v    ặ  v    àm  

th ại h   g d   trẻ  á h  hà   ất mềm, s u  ó  

   y tr  , ấ  dẹt và d  g h i  gó  t y  gó   ái 

và  gó  trỏ  ặ   h   ái  ĩ  hơi  õm,  ặ  v  g 

 u g qu  h tạ  thà h  ái  ĩ   ó dạ g hì h tr   

gi  g  h   ủ   hà búp b   

Cô hỏi  ại trẻ: 

- Mu    ặ    ợ   ái  ĩ  phải  àm thế  à  ( 3 t) 

- Giá  dụ  trẻ giữ gì  vệ si h khô g bôi bẩ  r   

bà  ghế, quầ  á   

* Tr  th c hiện 

 rẻ  ặ  the  m u 

Cô b   quát, h   g d   giúp   ,  ộ g vi   trẻ  

 ặ   

* Trưng bà   nhận xét  ản phẩ : 

-  Cô    g trẻ tr  g bày sả  phẩm và  hậ    t: 

- Đâu  à  ái  ĩ   ủ       (2 tu i) C    ặ   ái  

 ĩ  màu gì  (3 tu i) C    ặ   h  thế  à   (3 tu i) 

- S  sá h v i m u  ủ   ô 

- C   thí h  ái  ĩ   à   hất  (3 tu i)  ại s       

 thí h  ái  ĩ   ó  

- Cô  hậ    t  hu g,  ộ g vi  , khí h  ệ trẻ  

3. oạt  ộn  3: :   t thúc 
- Cô  ộ g vi   khe   gợi trẻ và  h  trẻ r   hơi 

 

 

 

 rẻ vậ   ộ g  hú   hảy  i  

 ế   hà búp b  

 

 

 

 rẻ  hà  

 rẻ  hú   qu   sát 

Cả   p trả  ời 

 rẻ  hắ   ại 

2 - 3   kiế   ủ  trẻ 

1 - 2   kiế  

2 - 3 trẻ trả  ời  

 

1 - 2   kiế  

 

 rẻ qu   sát và  hú    ắ g  

nghe 

 

 

 

 

2 - 3   kiế  

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 

 rẻ tí h     th   hiệ  

 

 

 

 rẻ tr  g bày    g  ô 

 

 4 trẻ      hậ    t 

 

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ  hú    ắ g  ghe 

 

 rẻ r   hơi  hẹ  hà g 



*    T ĐỘ      À  TRỜ  

 Quan sát: Bát  ũa, nồi nấu cơm 

 Trò chơi: Tron  ao, n o i ao 

 Chơi tự do 
 

 .  ục  ích  êu c u 

 .  i n thức  

- 3 tu i:  rẻ biết qu   sát tr  h và  ói   ợ  t  “bát  ũ ,  ồi  ấu  ơm”; Biết  hơi 

tr   hơi the  h   g d    ủ   ô; Biết  hơi v i  á   ồ  hơi  g ài trời  

- 2 tu i:  rẻ biết qu   sát tr  h và  ói   ợ  t  “ bát  ũ ,  ồi  ấu  ơm” the   ô 

biết  hơi tr   hơi và      h    hơi the    thí h the  khả  ă g  

 .  ĩ năn   
-      kĩ  ă g  hậ  biết, qu   sát ghi  h   ó  hủ  ị h, phát triể   gô   gữ mạ h 

 ạ   h  trẻ  

3.  iáo dục 
-  rẻ y u qu , bả  vệ một s   ồ d  g tr  g gi   ì h 

   . Chuẩn bị 
-  r  h ả h về bát  ũ ,  ồi  ấu  ơm 

- sâ  sạ h s ,    t à  

-  ồ d  g  ồ  hơi  g ài trời 

   . Tổ chức hoạt  ộn  

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

 .  oạt  ộn   : Quan sát: Bát  ũa, nồi nấu 

cơm. 

- Ch  trẻ qu   sát tr  h bát  ũ  

+ Cá      qu   sát gì  Bát  ũ   à  ồ d  g ở 

 âu   ( 2,3t) 

+ Ch  trẻ     t  “bát  ũ ”   

+ Bát  ũ  d  g  ể  àm gì   hi ă   ơm  á      

 ó   ợ  gõ bát  ũ  h y  ghị h bát  ũ  khô g  

(3t) 

+  hi sử dụ g bát  ũ   á      phải sử dụ g 

 h  thế  à   (3t) 

- Ch  trẻ qu   sát  ồi  ấu  ơm 

+ Đây  à gì  (2,3t) 

+ Ch  trẻ phát     t  “  ồi  ấu  ơm” 

+ Nồi  ấu  ơm d  g  ể  àm gì  (2,3t) 

+ Cá       ó   ợ   ghị h  ồi  ấu  ơm khô g  

(2,3t) 

- Nồi  ấu  ơm  à  ồ d  g ở  âu  (3t) 

- Ng ài bát  ũ ,  ồi  ấu  ơm r  thì gi   ì h 

mì h      ó  ồ d  g gì  ữ   (3t) 

   Bát  ũ ,  ồi  ấu  ơm  à  ồ d  g tr  g gi  

 ì h  

Giá  dụ  trẻ biết y u, bả  về  ồ d  g tr  g gi  

 

 

 rẻ qu   sát 

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ     

2-3 trẻ trả  ời 

 

 

2-3 trẻ trả  ời 

 

 rẻ qu   sát 

 rẻ 1-2   kiế  

 rẻ     

2 - 3   kiế  

 rẻ trả  ời 

 

 rẻ trả  ời 

 rẻ tả  ời 

 

 rẻ  ắ g  ghe 

 

 



 ì h  ũ g  h   ồ d  g tr  g   p h    

 . oạt  ộn   :Trò chơi “Trong ao, ngoài 

ao” 
Cô gi i thiệu t   tr   hơi “ r  g   ,  g ài   ” 

- Cá h  hơi: Cô v  tr   sâ  kh ả g 2 - 3 vòng 

tr   t ,  hi  trẻ r   àm 3  hóm  hơi   rẻ  ứ g 

t  d  qu  h v  g tr    ắ g  ghe hiệu  ệ h  ủ  

 ô, khi  ô  ói “ r  g   ” tất  ả phải  hảy thật 

nh  h và  v  g tr    ứ g,  ô  ói “ g ài   ” 

tất  ả  hảy r  khỏi v  g tr    ứ g  

- Luật  hơi:  rẻ  à  khô g th   hiệ  kịp s  

phải r  khỏi   ợt  hơi  

- Cô  h  trẻ  hơi  

- Cô qu   sát và  hú    ộ g vi   khuyế  khí h 

trẻ  hơi   

3.  oạt  ộn  3: Chơi tự do 
- Cô phát phấ , sỏi,  á  ây… h  trẻ 

- Gi i thiệu v i trẻ về  ồ  hơi  g ài trời 

- Cô b   quát trẻ, ộ g vi  , khuyế  khí h trẻ 

 hơi  

*  ết thú : Cô  h  trẻ  ất  ồ d  g, ồ  hơi  h  

trẻ vệ si h  á  hâ   

 

 

 

 rẻ  hú    ghe 

 

 

 

 

 

 

 

 rẻ  hơi 3- 4  ầ   

 

 

 

 rẻ  hơi t  d  

 

 

 

 rẻ  i vệ si h và    p 

 

   T ĐỘ   C  ỀU 

 

* Sinh hoạt văn n hệ cu i tu n 
- Cô gi i thiệu  h ơ g trì h biểu diễ  vă   ghệ  u i tuầ  

-  rẻ biểu diễ      thơ, hát, mú  một s  bài hát về  hủ  ề:  

+ Đ   thơ “Đế  thăm bà” 

- Cả   p     1 - 2  ầ  

- Cá  t      thơ 3 t  

- Nhóm bạ  tr i, bạ  gái     thơ 2 - 3 nhóm 

- Cá  hâ          thơ 3 - 4 trẻ 

+ Hát  hú   hảy bài hát “Nhà  ủ  tôi”  

- Cả   p hát 2 - 3  ầ  

- Nhóm  á  bạ  tr i hát 1  ầ   

- Cá  bạ   ữ biểu diễ  1  ầ  

- Cá  hâ  trẻ biểu diễ  3 - 4 trẻ 

+ Hát mú  bài “Cháu y u bà”  

- Cả   p hát 2 - 3  ầ  

- Cá  hâ  trẻ biểu diễ  3 - 4 trẻ 

+ H ở g ứ g the  bài hát “Em  à bô g hồ g  hỏ” 

- Cả   p    g h ở g ứ g the  bài hát 1 - 2  ầ  

- Cô  ắ g  ghe, khí h  ệ  ộ g vi   trẻ 

* Vệ sinh, nêu  ươn  cu i tu n 



-     hứ   h  trẻ  i vệ si h 

- Chải  ầu, buộ  tó   h  trẻ 

- Cô vệ si h   u mặt  h  trẻ 

- N u g ơ g  u i tuầ  

- Phát bé ngoan 

* Trả trẻ 
 

Tổ trưởn  C  phê du ệt                                                      ười soạn 
 

                                                                          
 

S m Thị Trăn                                                                     o n  Thị Sức 
 

 

 


